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MỞ ĐẦU
Công ty TNHH Dầu nhờn GS Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600729495, đăng ký lần đầu ngày 17/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 18/12/2019 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Ngày 16/03/2011 Công ty TNHH Dầu nhờn GS Việt Nam được UBND tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án “Cơ sở sản xuất phụ tùng xe ô tô và kinh doanh dầu nhờn” theo Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000515. 

Với dự án trên, Công ty đã lập Bản cam kết bảo vệ môi trường và được UBND thành phố Hải Dương cấp Thông báo số 07/TB-UBND ngày 23/04/2012 Về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án xây dựng cơ sở sản xuất phụ tùng ô tô và kinh doanh dầu nhờn.

Công ty TNHH Dầu nhờn GS Việt Nam đã tiến hành xây dựng các hạng mục công trình của dự án, đồng thời mua sắm các máy móc, thiết bị để phục vụ cho việc kinh doanh của Công ty và đi vào hoạt động từ năm 2013. Trong quá trình sản xuất Công ty nhận thấy với những thiết bị máy móc công nghệ sản xuất phụ tùng ô tô đã cũ không còn phù hợp với xu thế hiện nay, dẫn đến các đơn hàng sản xuất phụ tùng ô tô không đảm bảo về chất lượng, mẫu mã, số lượng không đủ cạnh tranh. Vì vậy Công ty quyết định thanh lý toàn bộ máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ sản xuất phụ tùng ô tô đã cũ và tập trung vào kinh doanh dầu nhờn, mỡ bôi trơn. Văn phòng nhà xưởng còn lại không sử dụng, Công ty xin chuyển mục đích sử dụng, cho các đơn vị có nhu cầu về văn phòng, nhà xưởng thuê lại.

Công ty đã tiến hành điều chỉnh dự án, đối với dự án điều chỉnh, Công ty đã được UBND tỉnh Hải Dương cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 630/QĐ-UBND ngày 12/03/2020 Chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở kinh doanh mỡ, dầu nhờn và cho thuê văn phòng, nhà xưởng của Công ty TNHH Dầu nhờn GS Việt Nam (điều chỉnh từ Dự án Cơ sở sản xuất phụ tùng ô tô và kinh doanh dầu nhờn).
Dự án Cơ sở kinh doanh mỡ, dầu nhờn và cho thuê văn phòng, nhà xưởng có tổng vốn đầu tư 39,96 - dự án thuộc nhóm C được phân loại theo tiêu chí tại khoản 2, điều 10, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Dự án thuộc mục số 2, mục II, phụ lục V nghị định số 08/2022/NĐ - CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Theo khoản 1, điều 39 và theo khoản 4, điều 41 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Dự án là đối tượng phải lập giấy phép môi trường gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Dương xem xét tiếp nhận, trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Dương cấp giấy phép môi trường.

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Nhà nước Việt Nam, Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Cơ sở kinh doanh mỡ, dầu nhờn và cho thuê văn phòng, nhà xưởng” theo hướng dẫn tại phụ lục XI, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường trình cơ quan quản lý Nhà nước về BVMT xem xét cấp Giấy phép môi trường. 

Chương I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam
- Địa chỉ văn phòng:B10, KP2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
-Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:Ông Vũ Thanh Giang - Chức vụ: Giám đốc

-Điện thoại: 02513.932962

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:Mã số 3600729495, đăng ký lần đầu ngày 17/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 18/12/2019 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

2. Tên dự án đầu tư: Dự án “Cơ sở kinh doanh mỡ, dầu nhờn và cho thuê văn phòng, nhà xưởng”.
- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Dự án Cơ sở kinh doanh mỡ, dầu nhờn và cho thuê văn phòng, nhà xưởng”của Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam được thực hiện trên diện tích 14.550,0 m2 thuộc lô A42, cụm công nghiệp Thạch Khôi - Gia Xuyên, phường Thạch Khôi và xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Trong đó diện tích thuộc phường Thạch Khôi là 13.582 m2, diện tích thuộc xã Gia Xuyên là 968 m2. Tọa độ các điểm góc khép kín của dự án (theo hệ tọa độ VN 2000):
	Điểm góc
	X(m)
	Y(m)

	M1
	2311875
	583712

	M2
	2311830
	583752

	M3
	2311741
	583660

	M4
	2311758
	583642

	M1
	2311875
	583712


Ranh giới tiếp giáp của Dự ánnhư sau:


+ Phía Bắc: Giáp hành lang đường Quốc lộ 37.

+ Phía Đông Bắc: Giáp đất canh tác.

+ Phía ĐôngNam: Giáp đất canh tác.

+ Phía Tây Nam: Giáp công ty Long Hải.
Vị trí thực hiện dự án được thể hiện tại trang sau.

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):Dự án thuộc nhóm C theo tiêu chí phân loại của Luật đầu tư công (Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại điểm d khoản 4 Điều 8 của Luật Đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng).
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư
3.1. Công suất của dự án đầu tư
Bảng 1.1. Quy mô công suất trong 1 năm sản xuất ổn định của Cơ sở
	STT
	Sản phẩm
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Kinh doanh mỡ
	Tấn/năm
	500

	2
	Kinh doanh dầu nhờn
	Tấn/năm
	4.000

	3
	Cho thuê văn phòng, nhà xưởng
	m2
	4.440


Nguồn: Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam.
3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, mô tả việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư
a. Quy trình kinh doanh chung
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* Quy trình kinh doanh
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- Thuyết minh quy trình:


Các sản phẩm như mỡ, dầu nhờn được nhập từ các cơ sở khác nhau, Công ty tiến hành nhập kho sau đó xuất bán cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

b. Hoạt động cho thuê văn phòng, nhà xưởng

Công ty có 01 nhà xưởng (diện tích 3.780 m2) và nhà văn phòng diện tích 660 m2 để cho thuê. Đơn vị vào thuê nhà xưởng tự chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục về môi trường và ký hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng; tự đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý nước thải sản xuất (nếu có), bố trí kho chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại.Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam có trách nhiệm hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chung đảm bảo xử lý nước thải sinh hoạt của đơn vị vào thuê nhà xưởng. Ký hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị thuê nhà xưởng của Công ty.
Các ngành nghề được phép vào thuê nhà xưởng không nằm trong danh mục cấm của Nhà nước. Dự kiến các ngành nghề vào thuê nhà xưởng của Công ty như: Sản xuất, gia công hàng may mặc; giày da; linh kiện điện tử; cơ khí; thức ăn chăn nuôi; sản xuất các sản phẩm nhựa; cho thuê kho chứa…

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư

Kinh doanh mỡ 500 tấn/năm, kinh doanh dầu nhờn 4.000 tấn/năm và cho thuê văn phòng, nhà xưởng với diện tích cho thuê là 4.440 m2.
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên vật liệu cho 1 năm sản xuất ổn định của Công ty
	TT
	Loại nguyên liệu
	Đơn vị
	Số lượng 
	Nơi cung cấp

	1
	Mỡ các loại
	Tấn/năm
	500
	Các tỉnh thành trong nước

	2
	Dầu nhờn các loại
	Tấn/năm
	4.000
	


Nguồn: Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam.
Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, điện, nước, hóa chất sử dụng
	TT
	Đối tượng dùng nước
	Đơn vị tính
	Khối lượng


	Sau điều chỉnh
	Nguồn cấp

	1
	Nhu cầu về nước cấp
	m3/ngày
	1,0
	10,5
	Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương

	2
	Nhu cầu về điện
	KWh/tháng
	20.800
	40.000
	Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương


Nguồn: Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam.
5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư

5.1. Các hạng mục công trình của dự án

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng của Dự án

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Diện tích
	Tỷ lệ(%)
	Ghi chú

	I
	Các hạng mục công trình chính

	1
	Nhà xưởng cho thuê số 1
	m2
	3.780
	25,98
	Đã xây dựng

	2
	Nhà xưởng số 2
	m2
	3.780
	25,98
	Đã xây dựng

	II
	Các hạng mục công trình phụ

	1
	Cổng chính
	-
	-
	-
	Đã xây dựng

	2
	Cổng phụ
	-
	-
	-
	Đã xây dựng

	3
	Nhà bảo vệ
	m2
	9,0
	0,06
	Đã xây dựng

	4
	Nhà ăn
	m2
	101,25
	0,7
	Đã xây dựng

	5
	Nhà văn phòng
	m2
	220
	1,51
	Đã xây dựng

	6
	Bể nước ngầm
	m2
	25
	0,17
	Đã xây dựng

	7
	Nhà máy bơm, PCCC
	m2
	28
	0,19
	Đã xây dựng

	8
	Hồ điều hòa, PCCC
	m2
	240
	1,65
	Đã xây dựng

	9
	Mái che giữa 2 nhà xưởng
	m2
	183,3
	1,26
	Đã xây dựng

	10
	Trạm biến áp treo
	m2
	10
	-
	Đã xây dựng

	11
	Nhà để xe
	m2
	125
	0,86
	Đã xây dựng

	12
	Cây xanh
	m2
	2.076,4
	14,27
	Đã xây dựng

	13
	Sân đường nội bộ
	m2
	3.922,05
	26,96
	Đã xây dựng

	III
	Hạng mục bảo vệ môi trường

	1
	Bể xử lý nước thải 
	m2
	30
	0,21
	Chưa xây dựng

	2
	Nhà tập kết chất thải rắn
	m2
	30
	0,21
	Đã xây dựng

	Tổng
	m2
	14.550
	100
	


Các hạng mục trên được xây dựng theo Giấy phép xây dựng số 129/GPXD-SXD ngày 20/12/2019.
Nguồn: Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam.
5.1.1. Các hạng mục công trình chính và phụ
a. Các hạng mục công trình xây dựng

-Nhà xưởng sản xuất: 02 nhà xưởng xây dựng tương tự nhau
Đầu tư xây dựng 02 nhà xưởng sản xuất, diện tích xưởng là: 3.780 m2. Kết cấu là nhà khung thép chịu lực; mái lợp tôn cách nhiệt. Bố trí hệ thống phòng chống cháy nổ theo tiêu chuẩn của nhà nước. Quy trình thực hiện nhà khung thép được lắp dựng một cách đồng bộ dựa trên các kết cấu thép được thiết kế, tổ hợp và gia công sẵn theo bản  thiết kế chỉ định sẵn. Sau đó những cấu kiện thành phẩm đó mới được vận chuyển đến công trường để lắp dựng.  
Cấu tạo nhà khung thép:
+ Móng nhà khung thép: Đổ móng cốc tại các vị trí chân cột. Đổ giằng bê tông cốt thép kích thước 300x300mm theo chu vi nhà khung thép.

+ Cột nhà khung thép: được làm bằng thép C theo mẫu đặt hàng riêng cho nhà lắp ghép để lắp tấm tôn xốp.

+ Vì kèo nhà khung thép: Sử dụng thép hộp,V được liên kết với cột bằng bulong bản mã.

+ Xà gồ mái nhà khung thép: dùng thép hộp mạ kẽm.

Phần khung nhà tiền chế được chế tạo trước tại nhà máy sản xuất, được chia nhỏ thành các cấu kiện thuận lợi cho việc vận chuyển lắp ráp tại công trình. Khung thép nhà lắp ghép được sơn chống gỉ.

+ Mái nhà khung thép: sử dụng Tôn lợp mái (Tôn + PU + PP) hoặc (Tôn + xốp + Tôn), cách âm, cách nhiệt.

+ Vách bao che xung quanh và vách ngăn phòng của nhà lắp ghép: sử dụng (tôn + xốp + tôn) cách âm, cách nhiệt. Chiều dày sản phẩm 50mm đến 100mm.

+ Cửa đi, cửa sổ nhà lắp ghép: Cửa nhôm kính hoặc cửa nhựa lõi thép gia cường. 

+ Bu lông liên kết với dầm móng - khung nhà - diềm mái, ốp nóc, ống thoát nước mưa, ống nhựa PVC D76.
- Nhà văn phòng: Xây dựng 03 tầng, xây theo quy cách nhà kiên cố, hiện đại. Kết cấu khung, dầm mái đổ bê tông. Nèn bằng lát gạch Ceramic. Các phòng làm việc được lắp đạt trang thiết bị nội thất bền, đẹp.
- Nhà bảo vệ, bể xử lý nước thải, bể nước ngầm, nhà tập kết chất thải: kết cấu đơn giản, thuận tiện, hài hòa về mỹ quan.

b. Các hạng mục công trình phụ trợ

* Hệ thống sân đường nội bộ:

Sân đường nội bộ được lu nèn, hệ số K = 0,9. Kết cấu mặt đường bằng bê tông. Cụ thể như sau (theo chiều từ trên xuống):

+ Lớp bê tông đá 2x4 dày 15 cm.


+ Lớp đá cấp phối lu nèn chặt dày 20 cm.


+ Nền cát đầm chặt K = 0,9 dày 30 cm.

Dọc tuyến giao thông trục dọc ngang có rãnh thoát nước mưa đưa về các hố ga thu nước trong khu nhà máy và đưa về hệ thống thoát nước mưa, sử dụng ống cống BTCT đúc ly tâm D400-D600 chôn ngầm để dẫn nước qua các trục giao thông.
* Hệ thống cấp điện:

+ Sử dụng nguồn điện lưới quốc gia theo hợp đồng điện với chi nhánh điện huyện thành phố Hải Dương. Điện được kéo vào khu vực sản xuất qua trạm biến áp 500 KVA do công ty lắp đặt, sau đó được đưa tới nơi sử dụng. Điện áp 380V cho sản xuất, 220V cho sinh hoạt.
+ Toàn bộ hệ thống dây dẫn trong nhà đều đi ngầm tường, ngầm trần và đặt trong ống nhựa PVC. Từng tầng, từng thiết bị, tùy theo công suất, vị trí lắp đặt được phân pha trực tiếp theo các đường trục với mục đích cân bằng tải hiệu quả nhất, tránh hiện tượng kém ổn định của điện áp và đảm bảo tính an toàn cho hệ thống.

+ Hệ thống dẫn điện từ trạm biến áp của công ty đến các nhà xưởng và các công trình phụ dùng loại cáp 1 lõi và nhiều lõi có lớp bọc nhựa cách điện và vỏ bọc PVC, đường kính cáp từ 20 - 40 mm.
+ Điện được phân phối thông qua tủ điện 

+ Hệ thống dẫn điện trong nhà xưởng và các công trình phụ trợ dùng loại dây dẫn đơn vỏ bọc nhựa cách điện PVC, đường kính dây từ 2,4 - 5,0 mm. Hệ thống dây dẫn được chạy luồn trong ống gen nhựa chống cháy.

+ Các thiết bị điện như cầu dao, ổ cắm, công tắc, rơ le, cầu chì… được mua từ các hãng liên doanh để đảm bảo việc cung cấp điện cho sản xuất.

+ Các nhà xưởng được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng, quạt gió đủ để đảm bảo điều kiện làm việc cho công nhân.

+ Ngoài ra Công ty trang bị 01 máy phát điện công suất 250 KVA để dự phòng sản suất khi mất điện.

* Hệ thống cấp nước:

Nước sạch được Công ty hợp đồng với Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương và được chứa vào bể ngầm cũng như các téc inox thể tích 5 m3/téc đặt trên nóc nhà để phục vụ cho quá trình sinh hoạt.

+ Toàn bộ các đường ống cấp nước đều làm bằng nhựa PVC
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 và các ống nhánh PVC 
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 đi trên trần, tường và nền. Nước cấp cho các khu vệ sinh được bơm từ bể chứa về các tec đặt trên khu nhà vệ sinh.
Nước cấp cho PCCC sử dụng nguồn nước sạch từ hồ điều hòa và PCCC có thể tích 720 m3 (diện tích 240 m2, sâu 3 m).
* Hệ thống thông tin liên lạc:
Gồm có: Trung tâm điện thoại, fax, e-mail. Khu vực văn phòng và các bộ phận làm việc có số điện thoại riêng.

5.1.2. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường

* Hệ thống thoát nước mưa:
+ Hệ thống thoát nước mưa trên mái công trình: Nước mưa theo các ống dẫn PVC từ trên mái các công trình chảy xuống hệ thống cống thoát nước mặt ở phía dưới. Các ống dẫn PVC có đường kính D400. 

+ Hệ thống thoát nước mặt: Nước mưa chảy tràn được thu gom bằng đường rãnh thoát chạy dọc các nhà xưởng, chiều dài L = 350 m; độ dốc thiết kế 0,2%, qua song chắn rác và đi vào các hố ga kích thước 1,2 × 1,4 × 1,0 m để lắng cặn đất, cát. Tổng số hố ga lắng cặn được xây dựng là 25 hố, các hố ga được bố trí cách nhau khoảng 20 - 30 m. Phương án thoát nước mưa là tự chảy. Tần suất nạo vét, khơi thông cống rãnh khoảng 3 tháng/lần bằng phương pháp thủ công để tránh tình trạng tắc nghẽn, ngập úng cục bộ.

Cơ sở có 01 điểm thoát nước mặt ra phía Bắc của dự án. Tọa độ của điểm thoát nước mặt như sau: 

X(m) = 2311615; Y(m) = 635912.
* Hệ thống thoát nước thải:

Công ty xử lý nước thải sinh hoạt cho cả đơn vị vào thuê văn phòng và nhà xưởng. Nước thải từ các khu nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể phốt 3 ngăn đặt ngầm sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 15 m3/ngày đêm bằng đường ống PVC D300, độ dốc 0,2%, L = 100 m. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT mức A giá trị Cmax được thoát ra mương phía Bắc dự án, giáp đường Quốc lộ 37. 

Tọa độ vị trí xả thải:

X(m) 2311621; Y(m) = 635916.
- Công trình xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học có quy mô công suất 15 m3/ngày được xây dựng phía cuối khu đất (Tây Nam dự án), nước thải sau xử lý đạt mức A, giá trị Cmax của QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thải ra mương thoát nước chung của khu vực.

* Công trình xử lý bụi, khí thải:

Hoạt động của Công ty là kinh doanh mỡ, dầu nhờn. Do đó Công ty áp dụng các biện pháp thông thoáng nhà xưởng. 
Đơn vị vào thuê nhà xưởng tự lắp đặt các công trình xử lý đi kèm phù hợp với loại hình sản xuất của mình.

* Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn

Công ty đã xây dựng 01 khu vực tập kết chất thải rắn diện tích 30 m2. Kho chứa có kết cấu tường xây gạch, nền bê tông chống thấm, mái lợp tôn, bố trí cửa ra vào, dán biển báo trên cửa ra vào, bên trong bố trí biển báo từng loại chất thải.

* Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường khác:

- Hệ thống cây xanh:
Diện tích đất cây xanh đạt 14,27 % tổng diện tích toàn bộ khu đất theo quy hoạch, cây xanh được trồng chủ yếu ở giữa khu đất và xung quanh tường rào, cây trồng trong khuôn viên Dự án đa phần là cây gỗ có tán thấp như cây bằng lăng, cây hoa sữa… Cây gỗ có tán được trồng dọc theo tường rào của công ty, ngoài ra còn trồng xen kẽ giữa các khu nhà xưởng để tạo bóng mát và cảnh quan cho nhà máy, nhằm tạo không gian xanh sạch đẹp, tăng tính mỹ quan và môi trường làm việc, đồng thời góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường sinh thái.
- Hệ thống PCCC:
Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng cháy và chữa cháy, chủ dự án xây dựng phương án bố trí mặt bằng xây dựng, thiết kế kiến trúc đến trang bị máy móc, thiết bị đều đảm bảo sự an toàn tối đa. Ngoài ra chủ dự án còn có phương án thiết lập hệ thống phòng cháy chữa cháy theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành.

+ Lắp đặt hệ thống các đèn báo hiệu, chuông báo cháy, trung tâm báo cháy

+ Trạm bơm cấp nước chữa cháy, bể PCCC có S = 240 m2, sâu 3 m.

+ Hệ thống báo cháy tự động; tường và cửa ngăn cháy

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà

+ Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler

+ Các thiết bị chữa cháy ban đầu: Bình bột ABC, bình khí CO2...

+ Hệ thống chữa cháy vách tường.
- Hệ thống chống sét: 
Các khu nhà xưởng được lắp đặt hệ thống chống sét, cột thu lôi tại vị trí cao nhất công trình. Điện trở tiếp đất xung kích của hệ thống chống sét ( 10( khi điện trở suất của đất < 50.000 (/cm2 và ( 10( khi điện trở suất của đất > 50.000 (/cm2. Kim thu sét được sản xuất theo công nghệ mới, dây nối đất dùng loại cáp đồng trục được bọc bằng 3 lớp cách điện đặc biệt có thể lắp đặt ngay tại công trình, hạn chế tác hại của điện từ trường lên các thiết bị điện tử bên trong công trình. Hệ thống nối đất an toàn cho các thiết bị được thực hiện độc lập với đất chống sét. Điện trở nối đất an toàn đảm bảo nhỏ hơn 4( theo quy định của TCXD.
5.2. Danh mục máy móc thiết bị của dự án

Bảng 1.5. Máy móc thiết bị chính phục vụ cho sản xuất

	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Xuất xứ
	Năm sản xuất

	I
	Danh mục máy móc thiết bị chính

	1
	Xe nâng
	Chiếc
	2
	Nhật
	2012

	2
	Xe ô tô tải 3,5 tấn
	Chiếc
	5
	Việt Nam
	2012

	II
	Máy móc thiết bị phụ trợ và văn phòng

	1
	Tổng đài điện thoại
	Bộ
	01
	Việt Nam
	2012

	2
	Điện thoại
	Cái
	01
	Việt Nam
	2012

	3
	Máy fax
	Cái
	01
	Việt Nam
	2012

	4
	Máy vi tính
	Cái
	03
	Việt Nam
	2012

	5
	Máy in laze khổ A4
	Cái
	01
	Việt Nam
	2012

	6
	Hệ thống điều hòa
	Cái
	05
	Việt Nam
	2012

	7
	Bộ mạng lan khu văn phòng
	Bộ
	01
	Việt Nam
	2012

	8
	Nội thất văn phòng
	Bộ
	01
	Việt Nam
	2012

	9
	Hệ thống PCCC
	Hệ thống
	01
	Việt Nam
	2012

	III
	Máy móc thiết bị xử lý môi trường

	1
	Hệ thống thống thoáng nhà xưởng
	Hệ thống
	01
	Việt Nam
	2015

	2
	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	Hệ thống
	01
	Việt Nam
	2022


Nguồn: Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam.
5.3. Tiến độ thực hiện dự án

	TT
	Công việc thực hiện
	Tiến độ thực hiện

	1
	Hoàn thiện các thủ tục hành chính và thủ tục môi trường
	07/2022-08/2022

	2
	Vận hành chính thức (thêm hoạt động cho thuê nhà xưởng)
	01/2023



Theo Quyết định chủ trương đầu tư số 630/QĐ-UBND ngày 12/03/2020 thì tiến độ thực hiện dự án (tiến độ xây dựng cơ bản): Xây dựng hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án và đưa dự án vào hoạt động đồng bộ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên từ năm 2019 đến nay, cả nước nói chung và Hải Dương nói riêng đều chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid 19 kéo dài, hoạt động sản xuất của các Công ty đều bị ngừng trệ. Công ty xin được điều chỉnh tiến độ hoàn thiện dự án như trên.
Nguồn: Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam.
5.4. Tổng vốn đầu tư


- Tổng vồn đầu: 39.960.000.000VNĐ
	
	
	ĐVT: đồng

	TT
	Hạng mục đầu tư
	ĐVT
	Tổng tiền

	1
	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng
	VNĐ
	     7.300.000.000 

	2
	Chi phí xây dựng
	VNĐ
	21.041.977.500

	3
	Chi phí thiết bị
	VNĐ
	6.135.000.000

	4
	Chi phí khác (tạm tính)
	VNĐ
	500.000.000

	5
	Chi phí thuê đất hàng năm
	VNĐ
	2.982.750.000

	6
	Vốn lưu động
	VNĐ
	2.000.000.000

	Tổng vốn đầu tư
	39.959.727.500

	Tổng vốn đầu tư làm tròn
	39.960.000.000


5.5. Nhu cầu về lao động
Tổng số cán bộ công nhân viên hiện tại của Công ty là 14 người. Công ty hoạt động 312 ngày/năm. Dự kiến tối đa số lượng công nhân viên của Công ty và của đơn vị vào thuê nhà xưởng khoảng 220 người.
Chương II

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường


Dự án “Cơ sở kinh doanh mỡ, dầu nhờn và cho thuê văn phòng, nhà xưởng” là dự án điều chỉnh từ dự án “Cơ sở sản xuất phụ tùng xe ô tô và kinh doanh dầu nhờn”.
Vị trí thực hiện nằm trong CCN Thạch Khôi - Gia Xuyên.Theo quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2020 của thành phố Hải Dương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 18/8/2020, vị trí khu đất dự án được quy hoạch là đất cụm công nghiệp (SKN), phù hợp với mục đích sử dụng đất thuê của Công ty.


Thời điểm hiện tại Công ty đã được UBND tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT121947, cấp ngày 12/10/2015.
2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

Theo kết quả quan trắc thực tế và tham khảo của một số dự án thì chất lượng nước kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng một số thông số quan trắc vượt QCCP theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 
Theo báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Hải Dương năm 2020, 2021 thì nhìn chung chất lượng môi trường không khí khu vực các CCN địa bàn thành phố Hải Dương hiện nay còn rất tốt chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Chương III

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật
- Thực vật trong vùng chiếm đa số là các cây lương thực, hoa màu: lúa, ngô, khoai…, ngoài ra là các cây bụi, cây gỗ trong vườn nhà và dọc đường đi. Một số cây ăn quả cũng được trồng tại vườn của các hộ dân như: Chuối, ổi, na… Thời gian gần đây, một số diện tích đất ruộng đã bị san lấp lấy mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Động vật hoang dã trong khu vực nhìn chung rất nghèo nàn, kích thước nhỏ. Hiện tại chỉ còn gặp một số loại có vú thuộc bộ dơi, chuột, một số loài chim nhỏ (chim sâu, chim chào mào…), một số loài bò sát (rắn thằn lằn, rắn nước…), lưỡng cư (ếch, nhái, cóc…), các loài cá nước ngọt, động vật không xương sống. Động vật chăn nuôi chủ yếu là gia súc (trâu, bò, lợn…) và gia cầm (gà, ngan, vịt…). Trong tình hình đô thị hóa hiện nay tại khu vực cộng với trong nông nghiệp sử dụng nhiều hóa chất bảo vệ thực vật và phân bón hóa học nên số chủng loại cũng như số lượng của từng loài động vật hoang dại ngày càng ít.

2. Mô tả về môi trường nguồn tiếp nhận nước thải của dự án

2.1. Điều kiện về địa lý, địa chất

2.1.1. Điều kiện về địa lý
Khu vực thực hiện dự án thuộc địa phận phường Thạch Khôi và xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương. Phía Bắc dự án giáp đường Quốc lộ 37nên rất thuận tiện cho quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm.
2.1.2. Điều kiện địa chất
Địa chất của vùng đất này được cấu thành bởi sét, cát, phù sa. Theo tài liệu Chuyên khảo địa chất và khoáng sản tỉnh Hải Dương - Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương, địa chất trong khu vực dự án được nghiên cứu như sau: 

- Lớp 1: cát đen hạt nhỏ, đáy là lớp đất trồng trọt


- Lớp 2: sét màu nâu gụ, nâu vàng, trạng thái dẻo mềm, sức chịu tải 1.07kg/cm2.


- Lớp 3 - 6: là lớp bùn sét xen kẹp cát pha. Sức chịu tải 1.14 kg/cm2.


- Lớp 7: sét vàng loang lổ, xám trắng, trạng thái dẻo cứng - nửa cứng, sức chịu tải 1.17kg/cm2.


- Lớp 8-9: cát hạt nhỏ, trung lẫn sỏi sạn, trạng thái chặt vừa, sức chịu tải 2kg/cm2.


- Lớp 10: sét màu xám vàng, trắng đục, trạng thái nửa cứng, sức chịu tải 2.06 kg/cm2.


- Lớp 11-12: đá phiến sét phân phiến mạnh, phong hoá nứt nẻ vừa đến mạnh, cứng chắc vừa đến yếu. 
2.1.3. Điều kiện về khí tượng


Khí hậu của khu vực thực hiện dự án mang đặc trưng của khí hậu tỉnh Hải Dương, đó là khí hậu cận nhiệt đới ẩm, chia thành bốn mùa rõ rệt (Xuân, Hạ, Thu, Đông). Vào giai đoạn từlập Xuân đến Tiết Thanh Minh (khoảng đầu tháng 2 - đầu tháng 4 dương lịch) có hiện tượng mưa phùn và nồm là giai đoạn chuyển tiếp từ mùa khôsang mùa mưa. Mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm.
Quá trình lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện khí tượng tại khu vực dự án. Các yếu tố đó là:
- Nhiệt độ và độ ẩm của không khí

- Lượng mưa, nắng và bức xạ

- Chế độ gió và đặc điểm về bão lũ lụt




* Chế độ nhiệt


Nhiệt độ trung bình năm trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ năm 2015 - 2020 dao động từ 23,90C - 25,30C. Nhiệt độ không khí trung bình tháng 6 và tháng 7 cao nhất trong các tháng. Năm 2020 nhiệt độ không khí trung bình tại Hải Dương thấp nhất là 17,20C (tháng 12) và cao nhất là 31,30C (tháng 6). So mức nhiệt trung bình các tháng 1, 3, 5, 6, 7, 9 năm 2020 cao hơn năm 2019 từ 0,1 – 0,90C. Mức nhiệt trung bình các tháng còn lại năm 2020 thấp hơn năm 2019.

Nhiệt độ trung bình đo tại Hải Dương từ năm 2015 đến năm 2020 được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 3.1. Nhiệt độ trung bình tại Hải Dương từ năm 2015 đến năm 2020
                                                    - Trạm Hải Dương                          (đơn vị: 0C)

	Năm
Tháng
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Tháng 1
	17,4
	16,9
	19,3
	17,7
	17,5
	19,4

	Tháng 2
	19,0
	16,2
	19,5
	17,1
	21,8
	19,7

	Tháng 3
	21,6
	19,9
	21,5
	21,9
	22,1
	22,8

	Tháng 4
	24,6
	25,0
	24,3
	23,7
	26,8
	21,9

	Tháng 5
	29,6
	28,1
	27,1
	28,7
	27,7
	28,3

	Tháng 6
	30,0
	30,4
	29,8
	29,1
	30,9
	31,3

	Tháng 7
	29,7
	30,2
	28,9
	29,4
	30,7
	31,0

	Tháng 8
	29,5
	29,1
	29,0
	28,7
	29,3
	28,8

	Tháng 9
	27,8
	28,7
	28,8
	28,2
	28,6
	28,7

	Tháng 10
	26,1
	27,3
	25,3
	25,4
	26,1
	24,1

	Tháng 11
	24,0
	22,6
	21,7
	23,5
	22,7
	20,3

	Tháng 12
	18,0
	20,5
	17,3
	19,1
	18,9
	17,2

	TB cả năm
	24,8
	24,6
	24,4
	24,4
	25,3
	24,5


Nguồn: Niên giám thống kê Hải Dương năm 2020 – Cục Thống kê tỉnh Hải Dương.
* Chế độ mưa

Mưa có tác dụng làm sạch môi trường không khí và pha loãng chất lỏng. Lượng mưa càng lớn thì mức độ ô nhiễm càng giảm. Vì vậy, mức độ ô nhiễm vào mùa mưa giảm hơn mùa khô. Lượng mưa trên khu vực Hải Dương được chia làm 2 thời kỳ:

- Từ tháng 4 đến tháng 10, rải rác sang tháng 11 (tùy từng năm) nhưng chủ yếu tập trung vào các tháng 5,6,7,8,9.Lượng mưa tăng dần từ đầu mùa tới giữa mùa, đạt tới cực đại vào tháng 8 từ 280 - 672 mm. Năm 2019, lượng mưa trung bình lớn nhất tại tháng 8 là 386mm. Lượng mưa trung bình tại tháng 12/2019 đạt nhỏ nhất đạt 3mm.

- Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Trong mùa khô có những tháng hầu như không mưa nhưng từ tháng 1 đến tháng 3 (mùa xuân) thời tiết lại có phần ẩm ướt hơn.Đặc biệt tháng 4/2016 lượng mưa trung bình tháng khá lớn so với cùng kỳ các năm trước đạt 134mm.

Tổng lượng mưa trung bình hàng năm dao động 1.904 - 2.073 mm. Số ngày mưa trong năm vào khoảng 130 - 140 ngày. 

Lượng mưa trung bình đo được ở Trạm khí tượng thủy văn Hải Dương từ năm  2015 đến năm 2020 được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 3.2. Lượng mưa các tháng tại Hải Dương từ năm 2015 đến năm 2020
                                                - Trạm Hải Dương                            (đơn vị: mm)

	                  Năm         
Tháng
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Tháng 1
	43
	112
	43
	13
	17
	63

	Tháng 2
	36
	5
	24
	1
	18
	15,8

	Tháng 3
	42
	23
	96
	26
	13
	116

	Tháng 4
	11
	134
	54
	37
	231
	73,4

	Tháng 5
	136
	241
	131
	334
	84
	90,2

	Tháng 6
	436
	92
	242
	155
	292
	86,4

	Tháng 7
	175
	260
	266
	446
	51
	151,4

	Tháng 8
	407
	672
	397
	490
	386
	304,2

	Tháng 9
	422
	124
	454
	209
	67
	66,8

	Tháng 10
	51
	61
	188
	96
	59
	235,5

	Tháng 11
	248
	8
	8
	44
	35
	36,2

	Tháng 12
	66
	5
	31
	53
	3
	3,1

	Tổng TB cả năm
	2.073
	1.737
	1.934
	1.905
	1.256
	1.242


Nguồn: Niên giám thống kê Hải Dương năm 2019 - Cục Thống kê tỉnh Hải Dương.
* Độ ẩm

Độ ẩm không khí trung bình từ năm 2015 đến 2020 của khu vực Hải Dương dao động từ 82 - 85%. Như vậy trong mấy năm gần đây độ ẩm trung bình giữa các năm tương đối ổn định. Năm có độ ẩm trung bình giao động nhiều nhất là năm 2014, cụ thể vào tháng 3 năm 2014, độ ẩm trung bình cao nhất lên tới 93%. Tháng có độ ẩm trung bình thấp nhất là 72% (tháng 12), như vậy chênh lệch độ ẩm giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 21%. Độ ẩm không khí trung bình các năm 2015 đến năm 2020 được thể hiện tại bảng dưới đây:

Bảng 3.3. Độ ẩm trung bình tại Hải Dương từ năm 2015 đến năm 2020
                                                - Trạm Hải Dương                            (đơn vị: %)

	                Năm             Tháng
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Tháng 1
	81
	87
	81
	83
	87
	86

	Tháng 2
	86
	75
	76
	75
	88
	87

	Tháng 3
	92
	84
	85
	84
	88
	91

	Tháng 4
	83
	87
	82
	85
	88
	88

	Tháng 5
	83
	81
	83
	85
	86
	84

	Tháng 6
	81
	78
	83
	82
	82
	81

	Tháng 7
	81
	82
	86
	87
	81
	82

	Tháng 8
	82
	86
	87
	91
	86
	87

	Tháng 9
	89
	84
	87
	88
	80
	87

	Tháng 10
	80
	81
	82
	85
	83
	84

	Tháng 11
	87
	80
	78
	86
	80
	83

	Tháng 12
	84
	76
	75
	88
	79
	74

	TB cả năm
	84
	82
	82
	85
	84
	85


Nguồn: Niên giám thống kê Hải Dương năm 2019 - Cục Thống kê tỉnh Hải Dương.


* Gió và chế độ gió

Hải Dương là tỉnh chịu ảnh hưởng của gió mùa. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau (mùa khô) chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và từ tháng 5 đến tháng 10 (mùa mưa), chịu ảnh hưởng của gió Đông Nam. 

Mùa Đông gió thường thổi tập trung ở hai hướng: Bắc - Đông Bắc và Đông - Đông Nam. Trong nửa đầu mùa đông, các hướng Bắc - Đông Bắc trội hơn một chút, nhưng từ tháng 2 trở đi, các hướng Đông - Đông Nam lại chiếm ưu thế. Mùa hè gió thường có hướng Nam, Đông Nam với tần suất 60 - 70%. Gió Tây khô nóng thường xuất hiện vài ngày vào nửa đầu mùa hè và nhìn chung ít ảnh hưởng tới nền khí hậu của vùng. Tốc độ gió trung bình tại khu vực đạt 1,8 - 2,0 m/s.

* Bão và áp thấp nhiệt đới

Bão xuất hiện hàng năm không đều, năm nhiều, năm ít, tính trung bình trong 1 năm tỉnh Hải Dương chịu ảnh hưởng của 01 đến 02 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Có năm nhiều tới 5 cơn bão như năm 1963, 1973 và 1996. Đặc biệt liên tục từ năm 1998 đến năm 2002 không có bão ảnh hưởng đến Hải Dương. Trong những năm gần đây, tỉnh Hải Dương, mỗi năm chịu ảnh hưởng trực tiếp của từ 01 đến 02 cơn bão, cụ thể như: Năm 2015, chịu ảnh hưởng của bão số 1 có gió giật cấp 6 - 7, có mưa to đến rất to, lượng mưa trung bình đo được từ 100 - 200 mm; Năm 2016, chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1, 3 gây mưa to đến rất to kèm theo gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Năm 2017, Hải Dương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 6, 10 gây mưa to đến rất to kèm theo gió mạnh. Năm 2018, Hải Dương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 và cơn bão số 11 với tổng lượng mưa trung bình là 144,5 mm, gió cấp 6-7, giật cấp 8. Năm 2019, Hải Dương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 với mức gió cấp 6-7, giật cấp 8, tổng lượng mưa trung bình là 100 mm. Năm 2020, Hải Dương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 7 với tổng lượng mưa trung bình là 92 mm, gió cấp 6-7, giật cấp 8.
Nguồn: Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương.

* Nhận xét chung về điều kiện khí tượng

Nhìn chung khí hậu của khu vực dự án mang tính chất khí hậu đồng bằng Bắc Bộ nóng ẩm, mưa nhiều, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa. Nhiệt độ, độ ẩm không khí tại khu vực đều ở ngưỡng dễ chịu nên không ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của công nhân xây dựng của dự án. Lượng mưa và tốc độ gió tại đây thuận lợi cho quá trình pha loãng, chuyển hóa và tự làm sạch của chất thải phát sinh từ các hoạt động của dự án. Như vậy điều kiện khí tượng tại khu vực dự án thuận lợi cho quá trình hoạt động của dự án, không ảnh hưởng nhiều sinh hoạt của nhân dân khu vực lân cận.

2.1.4. Điều kiện thủy văn khu vực dự án
Khu vực dự án chịu ảnh hưởng chủ yếu chế độ thủy văn của hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Hệ thống sông Bắc Hưng Hải chảy theo hướng nghiêng của địa hình là hướng Tây Bắc - Đông Nam và bắt nguồn từ các cống dưới đê hay các trạm bơm lớn, cửa ra là các cống tiêu hoặc trạm bơm tiêu, dòng chảy trong các sông do con người điều tiết.

Có hai trục chính ở phía nam và phía Bắc. Phía Bắc là sông Kim Sơn từ Xuân Quan (tỉnh Hưng Yên) qua Bảo Đáp, Kênh Cầu, Lực Điền, cống Tranh, Bá Thuỷ và Âu Thuyền Hải Dương dài 60 km, từ Xuân Quan đến cống Tranh lòng sông hẹp, trung bình từ 35 - 40 m, cao trình đáy sông trung bình từ 0,2 - 0,5 m. Từ cống Tranh đến Âu Thuyền lòng sông rộng và sâu hơn, chiều rộng bình quân 50 - 60 m, cao trình đáy từ 1m00 - 1m20. Phía nam là sông Cửu Yên từ Nghi Xuyên qua Bằng Ngang - Văn Khê - Neo, Cầu Ràm đến Cự Lộc dài 50 km. Lòng sông tương đối hẹp từ 25 - 30 m, cao trình đáy từ 0,3 - 0,5 m. Trên trục sông Cửu Yên có các sông Nam Kim Ngưu, Nghĩa Trụ, đoạn cuối của sông Tây Kẻ Sặt. Nối ngang hai trục Kim Sơn và Cửu Yên có các sông Từ Hồ, Sài Thi, Bắc Kim Ngưu, Điện Biên, Bình Hồ, Quảng Lãng, sông Tây Kẻ Sặt và Đình Đào. Trong các sông này quan trọng nhất là sông Tây Kẻ Sặt dài 19 km và sông Đình Đào dài 42 km. Sông Đình Đào chảy xuống ngã ba Mũ phân ra làm hai ngả, một ngả ra sông An Thổ đổ vào sông Luộc, một ngả ra Cầu Xe đổ vào sông Thái Bình. đây là hai cửa tiêu chủ yếu của hệ thống thuỷ nông Bắc Hưng Hải.

Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn Hải Dương
2.2. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải
CCN Thạch Khôi - Gia Xuyênhiện chưa có chủ đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng, việc xử lý môi trường của cụm chưa được đầu tư xây dựng theo quy hoạch: chưa có hệ thống đường gom nội bộ, chưa có hệ thống thu gom thoát nước mặt, hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung. 

Toàn bộ nước thải và nước mưa của Cơ sở được chảy vào hệ thống thoát nước chung phía Bắc của dự án sau đó chảy qua cống qua đường và chảy vào kênh Trần Nội (còn gọi là kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng). Kênh Trần Nội là một nhánh của sông Bắc Hưng Hải, chảy qua các xã như Phương Hưng, Toàn Thắng, Đoàn Thượng (huyện Gia Lộc) và phường Thạch Khôi, xã Gia Xuyên (thành phố Hải Dương) sau đó sẽ chảy ra sông Bắc Hưng Hải. Sông Bắc Hưng Hải là sông nội đồng nằm trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, có dòng chảy theo hướng nghiêng của địa hình là hướng Tây Bắc - Đông Nam, lòng sông tương đối hẹp từ 25 - 30 m, cao trình đáy từ 0,3 - 0,5 m. Có chức năng tưới tiêu kết hợp, dòng chảy của sông do con người điều tiết. 

2.3. Các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải
Kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng là một nhánh của sông Bắc Hưng Hải, tại đây không có hoạt động khai thác, sử dụng nguồn nước mặt trên.

2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận chất thải
Nguồn tiếp nhận này còn là nguồn tiếp nhận nước thải của các công ty trong cụm và các khu dân cư lân cận chưa qua xử lý, nước thải từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. 
3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

Để đánh giá chất lượng môi trường tại khu vực dự án, Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Namđã phối hợp với đơn vị tư vấntiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án. Tại thời điểm lấy mẫu, hoạt động kinh doanh mỡ, dầu nhờn của Công ty diễn ra bình thường.
- Thời gian lấy mẫu tiến hành03 đợt: 
+ Đợt 1: Ngày 01/06/2022
+ Đợt 2: Ngày 02/06/2022
+ Đợt 3:Ngày 03/06/2022
3.1. Hiện trạng môi trường không khí
Bảng 3.4. Kết quả đo vi khí hậu và mức ồn

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 03:2019

/BYT

	
	
	
	K1
	K2
	K3
	K4
	K5
	

	Đợt 1 ngày 01/06/2022

	1
	Nhiệt độ
	oC
	30,3
	30,1
	30,8
	30,3
	30,5
	18-32(1)

	2
	Độ ẩm
	%RH
	65,1
	65,8
	64,9
	65,5
	66,3
	40-80(1)

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	0,8
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,2-1,5(1)

	4
	Tiếng ồn
	dBA
	58,4
	55,4
	55,6
	57,4
	57,3
	85(2)

	5
	Bụi tổng lơ lửng
	mg/m3
	0,35
	0,17
	0,25
	0,28
	0,24
	8(3)

	6
	CO
	mg/m3
	<7,5a
	<7,5a
	<7,5a
	<7,5a
	<7,5a
	40

	7
	SO2
	mg/m3
	0,23
	0,19
	0,31
	0,27
	0,22
	10

	8
	NO2
	mg/m3
	0,18
	0,15
	0,26
	0,22
	0,18
	10

	Đợt 2 ngày 02/06/2022

	1
	Nhiệt độ
	oC
	30,0
	29,8
	29,8
	30,1
	29,9
	18-32(1)

	2
	Độ ẩm
	%RH
	64,2
	64,0
	64,8
	64,5
	64,8
	40-80(1)

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	0,7
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,2-1,5(1)

	4
	Tiếng ồn
	dBA
	58,2
	54,6
	54,8
	55,0
	54,6
	85(2)

	5
	Bụi tổng lơ lửng
	mg/m3
	0,28
	0,18
	0,2
	0,22
	0,16
	8(3)

	6
	CO
	mg/m3
	<7,5a
	<7,5a
	<7,5a
	<7,5a
	<7,5a
	40

	7
	SO2
	mg/m3
	0,26
	0,21
	0,3
	0,24
	0,28
	10

	8
	NO2
	mg/m3
	0,2
	0,18
	0,16
	0,22
	0,2
	10

	Đợt 3 ngày 03/06/2022

	1
	Nhiệt độ
	oC
	29,4
	29,0
	29,0
	28,9
	29,1
	18-32(1)

	2
	Độ ẩm
	%RH
	63,8
	62,8
	63,0
	63,5
	63,2
	40-80(1)

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	0,7
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,2-1,5(1)

	4
	Tiếng ồn
	dBA
	59,1
	55,6
	55,4
	55,8
	55,2
	85(2)

	5
	Bụi tổng lơ lửng
	mg/m3
	0,26
	0,21
	0,24
	0,21
	0,22
	8(3)

	6
	CO
	mg/m3
	<7,5a
	<7,5a
	<7,5a
	<7,5a
	<7,5a
	40

	7
	SO2
	mg/m3
	0,23
	0,20
	0,22
	0,23
	0,21
	10

	8
	NO2
	mg/m3
	0,24
	0,19
	0,22
	0,20
	0,22
	10


Ghi chú:

	K1:
	Khu vực đường giao thông

	K2:
	Khu vực xưởng số 1

	K3:
	Khu vực xưởng số 2

	K4:
	Khu vực mái che giữa 2 xưởng

	K5:
	Khu vực cổng vào


- Quy chuẩn so sánh:
+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc (Giới hạn tiếp xúc ngắn).
+ (1)QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

+ (2)QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn-Mức tiếp xúc cho phép tại nơi làm việc
+ (3)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

Nhận xét:
Kết quả quan trắc tại bảng trên cho thấy, tại thời điểm lấy mẫu, các thông số quan trắc tại các vị trí quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép.
3.2. Hiện trạng môi trường nước
Bảng 3.5. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	QCVN 08-MT: 2015/BTNMT(Mức B1)

	1
	pH
	-
	6,5
	6,8
	6,9
	5,5 - 9

	2
	TSS
	mg/l
	37
	36
	39
	50

	3
	COD
	mg/l
	40
	45
	54
	30

	4
	BOD5
	mg/l
	18
	15
	20
	15

	5
	NO2- - N
	mg/l
	0,07
	0,09
	0,1
	0,05

	6
	NO3- - N
	mg/l
	2,85
	2,94
	3,05
	10

	7
	PO43-- P
	mg/l
	0,42
	0,46
	0,54
	0,3

	8
	NH4+- N
	mg/l
	0,38
	0,40
	0,34
	0,9

	9
	Fe
	mg/l
	0,65
	0,61
	0,61
	1,5

	10
	Zn
	mg/l
	0,41
	0,33
	0,35
	1,5

	11
	Cu
	mg/l
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	0,5

	12
	Pb
	mg/l
	<0,0002
	<0,0002
	<0,0002
	0,05

	13
	As
	mg/l
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	0,05

	14
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	1

	15
	Coliform
	MPN/100ml
	4.500
	4.600
	4.200
	7.500


Ghi chú

- Nm1: Mẫu nước mặt lấy tại mương thoát nước chung của khu vực
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, áp dụng mức B1 (Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2)


Nhận xét:

Tại thời điểm lấy mẫu và phân tích mẫu nước mặt ở bảng trên, kết quả cho thấy: 

- Đối với mẫu nước mặt: Một số thông số vượt  quy chuẩn cho phép như COD, BOD5, NO2- - N, PO43-- P.

Chương IV

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

Khi đi vào vận hành, hoạt động kinh doanh mỡ, dầu nhờn của Công ty gây ra các tác động đến môi trường bao gồm:


* Các tác động đối với môi trường không khí


+ Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải


+ Bụi trong quá trình tập kết, vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm

+ Bụi, khí thải từ hoạt động của máy phát điện

* Các tác động đối với môi trường nước



- Nước thải sinh hoạt: 


+ Thời điểm hiện tại, số lượng công nhân viên đang hoạt động tại Công ty là 14 người.Theo TCVN 33-2006, do dự án không tổ chức nấu ăn cho công nhân nên áp dụng định mức 45l/người/ngày đêm; lượng nước thải phát sinh chiếm khoảng 100% lưu lượng nước cấp. Lượng nước thải phát sinh là: V = 14 người x 45 lít/người/ngày đêm = 630 lít/ngày, tương ứng 0,63 m3/ngày.



+ Khi các đơn vị vào thuê nhà xưởng cùng hoạt động, tổng số cán bộ, công nhân viên của cả Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam và đơn vị thuê nhà xưởng khoảng 220 người. Các đơn vị đều không tổ chức nấu ăn. Lượng nước thải phát sinh là: V = 220 người x 45 lít/người/ngày đêm = 9.900 lít/ngày, tương ứng 9,9 m3/ngày.


- Nước mưa chảy tràn: 

Lượng nước mưa trung bình chảy tràn qua bề mặt khu vực dự án là:

                                     Q = 10-3 x q x F (m3/tháng)

Trong đó:

q: Tổng lượng mưa trung tháng lớn nhất (mm). Chọn tháng 8/2016 là tháng có tổng lượng mưa trung bình lớn nhất đạt 672 mm. 

F: Diện tích toàn khu vực dự án (m2). 

Q = 10-3 x 672 x 14.550 =  9.777,6 (m3/tháng)


* Nguồn phát sinh chất thải rắn


- Chất thải rắn sinh hoạt:

+ Lượng cán bộ công nhân của Công ty hiện tại là : 14 người.

+ Lượng chất thải rắn bình quân là: 0,3 kg/người/ngày
.

Như vậy tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt thải ra trong ngày sẽ là:

14 × 0,3 = 4,2 (kg/ngày)
+ Lượng cán bộ công nhân của Công ty khi có các đơn vị vào thuê nhà xưởng là : 220 người.

+ Lượng chất thải rắn bình quân là: 0,3 kg/người/ngày
.

Như vậy tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt thải ra trong ngày sẽ là:

220 × 0,3 = 6,6 (kg/ngày)

- Chất thải rắn sản xuất:

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Khối lượng (kg/năm
	Mã chất thải

	1
	Bìa carton, giấy rách, hỏng
	Rắn
	50
	18 01 05

	2
	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	Bùn
	1.000
	12 06 13

	3
	Giẻ lau, vải bảo vệ không dính nhiễm thành phần nguy hại
	Rắn
	30
	18 02 02

	Tổng
	
	1.080
	



- Chất thải nguy hại:

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Khối lượng (kg/năm)
	Mã CTNH

	1
	Giẻ lau, găng tay thải bị nhiễm thành phần nguy hại
	Rắn
	350
	18 02 01

	2
	Bao bì cứng thải bằng kim loại nhiễm thành phần nguy hại
	Rắn
	11
	18 01 02

	3
	Bao bì cứng thải bằng nhựa nhiễm thành phần nguy hại
	Rắn
	10
	18 01 03

	4
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Rắn
	2
	16 01 06

	5
	Pin, ắc quy thải
	Rắn
	2
	19 06 02

	
	Tổng
	
	375
	


1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải
a. Nước thải sinh hoạt
Sơ đồ thu gom nước thải của Dự án như sau:









* Công trình xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ bằng bể phốt

Để xử lý nước thải nhà vệ sinh, Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Nam đãtiến hành xây dựng bể phốt 3 ngăn. Tổng thể tích là 46 m3 chia làm 4 bể. Từ các bể phốt, nước thải được dẫn về hệ thống xử lý nước thải chung. Kích thước bể phốt như sau:
	Vị trí bể phốt
	Chiều

 dài
	Chiều 

rộng
	Chiều 

sâu
	Tổng thể tích
	Hiện trạng

	Bể phốt ở khu nhà vệ sinh công nhân của Công ty (bể số 1)
	4 m
	2,5 m
	2 m
	20 m3
	Đã xây dựng

	Bể phốt ở khu nhà vệ sinh công nhân đơn vị thuê nhà xưởng (bể số 2)
	4 m
	2,5 m
	2 m
	20 m3
	

	Bể phốt tại khu văn phòng
	2,5 m
	2 m
	1 m
	5 m3
	

	Bể phốt khu nhà bảo vệ
	1 m
	1 m
	1 m
	1 m3
	

	Kết cấu các bể 
	Bể tự hoại được xây bằng gạch chỉ đặc vữa xi măng mác 75# vữa trát bể dùng vữa xi măng mác 50# thành trong đáy, tấm đan, giằng dầm bổ BTCT


- Quá trình xử lý nước thải trong bể tự hoại:

Nguyên tắc hoạt động của bể: Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa, đồng thời, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). Bể tự hoại cải tiến cho phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm. Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước.
* Công trình hệ thống xử lý nước thải chung

Để xử lý toàn bộ nước thải của Dự án trong giai đoạn vận hành, Công ty đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải chung công suất 15 m3/ngày.đêm, đảm bảo tiêu chuẩn nước thải đầu ra đạt mức A, giá trị Cmax, hệ số K = 1,2 của QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thải ra mương thoát nước chung của khu vực. Sơ đồ hệ thống xử lý như sau:



















* Thuyết minh quy trình:

Nước thải từ các nhà vệ sinh sau khi xử lý sơ bộ được dẫn vào bể gom sau đó bơm sang bể điều hoà nhằm điều hòa lưu lượng và nồng độ chất thải. Dưới đáy bể điều hoà có lắp đặt các đầu sục khí nhằm: Điều hòa nồng độ chất thải, cung cấp một phần oxi cho nước thải và tránh gây mùi hôi thối.


Tiếp theo, nước thải được bơm định lượng sang bể thiếu khí


Tại bể vi sinh thiếu khí: 

Bản thân nước thải sinh hoạt chứa hàm lượng các chất hữu cơ, thành phần đạm cao. Chính vì thế, phần lớn các chất ô nhiễm có nguồn gốc hữu cơ được xử lí hầu hết tại Bể Sinh Học Hiếu Khí (công đoạn sau). Tuy nhiên, sau khi được xử lý thông qua công đoạn trên thành phần nước thải vẫn tồn tại một phần chất đạm dưới dạng Nitrat. Nitơ hữu cơ sẽ nhanh chóng chuyển sang Nitrat có khả năng làm tái ô nhiễm nguồn nước thải được xử lí. Vì vậy, nguồn nước thải trước tiên sẽ được đưa vào Bể Sinh Học Thiếu Khí Anoxic. Tại đây, lượng Nitơ dưới dạng muối Nitrat chuyển hóa thành Nitơ tự do thoát khỏi nước thải.

Trong Bể Thiếu Khí Anoxic được thiết kế hệ thống đảo nước, mục đích làm khuấy động dòng nước tạo điều kiện cho vi sinh vật thiếu khí hoạt động trên toàn bộ bể và tránh không cho bùn lắng phía dưới đáy bể. Nếu hệ thống đảo bùn của bể không hoạt động đồng nghĩa với việc chất lượng nước đầu ra không thể đạt được tiêu chuẩn môi trường và bùn vi sinh tại bể này bị lắng đọng và chết một thời gian sẽ nổi lên mặt bể.

Từ Bể Thiếu Khí Anoxicnước thảitiếp tục dẫn qua Bể Sinh Học Hiếu Khíthực hiện quá trình xử lý sinh học tiếp theo. Trong bể sinh học hiếu khí lơ lửng, nước thải được cung cấp dưỡng khí oxy. Lượng khí oxy trên được cung cấp liên tục trong ngày, chúng có đủ thời gian để nuôi dưỡng các chuẩn vi sinh vật trong nước tồn tại và tăng trưởng. Oxy còn có tác dụng xáo trộn nước thải liên tục, làm tăng thời gian tiếp xúc giữa khí - nước thải. Quá trình trên diễn ra liên tục sẽ làm tăng lượng oxy hòa tan trong nước thải, tạo điều kiện thích nghi nhanh của vi sinh vật đặc trưng xử lý nước thải bằng quá trình hiếu khí.

Các chất hữu cơ được vi sinh vật chuyển hoá bằng cơ chế hấp thụ, hấp phụ ở bề mặt và bắt đầu quá trình phân huỷ chất thải hữu cơ gây ô nhiễm sinh học tạo ra CO2; H2O; H2S; CH4… cùng với tế bào vi sinh vật mới. Việc thổi khí liên tục, nhằm tạo điều kiện cho vi sinh vật sử dụng oxy phát triển để xử lý các chất ô nhiễm có khả năng phân huỷ sinh học nhanh hơn và giảm bớt mùi hôi do các chất ô nhiễm hữu cơ gây ra. Trong bể sinh học hiếu khí, vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ hoà tan và không hoà tan trong nước thải làm nguồn dinh dưỡng để tồn tại, dính bám thành các bông cặn có khả năng lắng được dưới tác dụng của trọng lực.

Trong bể hiếu khí FBR được lắp đặt bơm tuần hoàn nước và bùn vể bể thiếu khí anoxic để khử nitrat.

Cơ chất dinh dưỡng cũng sẽ được cung cấp vào bể trong thời gian đầu nuôi cấy vi sinh, các loại cơ chất như mật rỉ, cồn công nghiệp, CH3OH..., liều lượng sẽ được căn chỉnh trong thời gian nuôi cấy vi sinh. Sau khi vi sinh phát triển ổn định sẽ không cần cung cấp cơ chất.

Sau khi qua bể sinh học hiếu khí dính bám, nước thải sẽ mang một lượng bùn nhất định phát sinh trong quá trình phát triển của vi sinh vật, do đó nước thải tiếp tục chảy sang Bể Lắng Sinh Học. Tại đây, nước thải tự chảy qua bể lắng thông qua ống lắng trung tâm. Ống lắng trung tâm có nhiệm vụ tạo dòng nước luôn tĩnh lặng và phân bố xuống đáy của bể lắng. Việc sử dụng cơ chế hấp phụ bề mặt, hấp thụ vào cơ thể của vi sinh vật có trong nước thải làm toàn bộ chất ô nhiễm tạo thành những mảng bông cặn, các chất lơ lửng kết dính với nhau, các chất vô cơ có trọng lượng nặng hơn trọng lượng của nước. Chúng sẽ lắng tập trung xuống đáy bể dưới tác dụng trọng lực.

Nước sau lắng sẽ bơm sang bể lọc áp lực, trong bể có vật liệu lọc xử lý tiếp cặn lơ lửng trong nước. Nguyên lý hoạt động của bồn lọc áp lực có 2 chế độ lọc và rửa lọc. Hai cơ chế này hoạt động khác nhau. Bồn áp lực có cấu tạo gồm thân bể lọc, giá đỡ vật liệu lọc, các phễu phân phối nước vào bình, ống dẫn nước vào bình, ống dẫn nước khỏi bình, ống dẫn rửa lọc nước, ống xả rửa lọc, van xả khí). Chế độ lọc của bồn lọc áp lực theo hướng từ trên xuống dưới. Nước đi qua phễu rồi đi vào bình chứa, theo áp suất của trọng lực, nước đi từ trên xuống dưới. Các chất bẩn được giữ lại, sau đó nước lại tiếp tục đi qua các sàng vật liệu và đi qua đường ống xả nước sau khi lọc. Các chất bẩn bám vào vật liệu lọc rồi đi qua phễu phân phối lọc và đi ra ngoài. Nước sau lọc bơm vào bể Bể Khử Trùngđể loại bỏ hoàn toàn vi sinh vật gây hại còn sót lại trong nước thải. Quá trình tiếp xúc giữa nước thải với hóa chất khử trùng diễn ra trong bể.Nước thải sau khi xử lí bằng quá trình sinh học, quá trình hóa lí với các tác nhân oxy hóa mạnh Clorine truyền thống, nhằm loại bỏ các mầm bệnh tồn tại trong nước. 
Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt giá trị Cmax với hệ số K = 1,2 của QCVN 14:2008/BTNMT, mức A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.
Tọa độ vị trí xả thải: X (m) 2311621; Y (m) = 635916.
* Thông số kỹ thuật:

Bảng 4.1. Thời gian lưu tại các bể trong Trạm xử lý nước thải chung

	TT
	Tên bể
	Thời gian lưu(h)

	1
	Bể gom nước thải
	4

	2
	Bể điều hòa
	4

	3
	Bể vi sinh thiếu khí
	5-7

	4
	Bể hiếu khí 
	9-12

	5
	Bể lắng
	5-6

	6
	Bể trung gian
	0,5-1

	7
	Bể chứa bùn
	-

	8
	Bồn đựng hóa chất khử trùng
	-



*Ghi chú: Áp dụng công thức tính thời gian lưu trong giáo trình Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải của Trịnh Xuân Lai, Nhà xuất bản xây dựng, 2009. Thời gian lưu của bể tính bằng

V = T x Q

Trong đó: T là thời gian lưu (giờ)

      V là thể tích của bể (m³)


      Q là lưu lượng dòng chảy (m³/h); công suất của hệ thống xử lý là 15 m³/ngày đêm, lấy Q = 15 (m³) /24(h) = 0,625 m³/h.
Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý như sau:

	TT
	Tên bể
	Kích thước
	Thể tích (m³)

	1
	Bể gom nước thải
	1,5 x 1,0 x 2,0
	3,0

	2
	Bể điều hòa
	2,5 x 1,5 x 2,0
	7,5

	3
	Bể vi sinh thiếu khí
	2,5 x 1,0 x 2,0 
	5,0

	4
	Bể hiếu khí 
	2,5 x 1,9 x 2,0
	9,5

	5
	Bể lắng
	1,5 x 1,5 x 2,0
	4,5

	6
	Bể trung gian
	1,5 x 0,78 x 2,0
	2,34

	7
	Bể chứa bùn
	1,5 x 1,28 x 2,0
	3,84

	8
	Bồn đựng hóa chất khử trùng
	-
	500 lít

	9
	Bồn lọc áp lực
	-
	Bằng thép CT3, kích thước D x H = 1.200 mm x 2.000 mm


Bảng 4.2. Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống

	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị 
	Số lượng
	Năm SX
	Xuất sứ

	1
	Bơm nước thải cạnh bể thu gom

Lưu lượng: (6 ÷ 12)m³/h

Cột áp: (15 ÷20) m

Công suất: 2,2 kw

Nguồn điện: 380V/50Hz/3pha 
	chiếc
	2
	2020
	Đài Loan hoặc tương đương

	2
	Máy  khuấy trộn chìm bể thiếu khí

  - Công suất:      0.4 kW

  - Vòng quay:    1450 vòng/phút

 - Điện áp: 3pha/380V/50Hz  
	chiếc
	2
	2020
	Đài Loan hoặc tương đương

	3
	Đĩa phân phối khí tinh: 
	chiếc
	10
	2020
	Đức

	4
	Giá thể nuôi cấy vi sinh và giá đỡ: 

- Đệm vi sinh dạng sợi

+ Kích thước: 150 x 200 mm

+ Diện tích bề mặt: 220 ÷ 250 m²/m³

+ Vật liệu: PVC

-Giá đỡ đệm: SUS 304
	hệ
	01
	2020
	Việt Nam

	5
	Bơm nước thải nội tuần hoàn

Lưu lượng: (6 ÷ 12)m³/h

Cột áp: (8,5 ÷10) m

Công suất: 0,75 kw

Nguồn điện: 380V/50Hz/3pha 
	chiếc
	1
	2020
	Đài Loan hoặc tương đương

	6
	Bơm bùn bể lắng đặt chìm

Lưu lượng: (6 ÷ 12)m³/h

Cột áp: (8,5 ÷10) m

Công suất: 0,75 kw

Nguồn điện: 380V/50Hz/3pha 
	chiếc
	2
	2020
	Đài Loan hoặc tương đương

	7
	Động cơ khấy trộn hóa chất khử trùng

- Động cơ và hộp giảm tốc

Công suất: 0,75 kw

Ratio: 1/15

Tốc độ vòng quay: 50 - 100 vòng/phút

Nguồn điện: 380V/50Hz/3pha 

- Trục và cánh khuấy
	chiếc
	1
	2020
	Đài Loan hoặc tương đương

	8
	Thùng chứa hóa chất và giá đỡ máy khuấy 

Thể tích: 1.000 lít 

Vật liệu: Composite
	bộ
	1
	2020
	Việt Nam

	9
	Bơm định lượng hóa chất khử trùng

Lưu lượng: Q max = 30 L/h

Cột áp:  Hmax = 2,1 bar

Công suất: 0,045 kw

Nguồn điện: 380V/50Hz/3pha 
	chiếc
	1
	2020
	Mỹ hoặc tương đương

	10
	Máy thổi khí

Lưu lượng: (3 ÷ 3,2)m³/ph

Cột áp: 3 m

Công suất: 5,5 kw

Nguồn điện: 380V/50Hz/3pha 
	chiếc
	2
	2020
	Đài Loan hoặc tương đương

	11
	Tủ điện điều khiển
	Hệ thống
	1
	2020
	Việt Nam


- Vị trí xây dựng: Cuối khu đất, phía Tây Nam dự án
- Diện tích:30 m2.
- Thời gian dự kiến xây dựng: Tháng 09/2022.
- Thời gian dự kiến hoàn thành: Tháng 10/2022.
b. Nước mưa chảy tràn
+ Hệ thống thoát nước mưa trên mái công trình: Nước mưa theo các ống dẫn PVC từ trên mái các công trình chảy xuống hệ thống cống thoát nước mặt ở phía dưới. Các ống dẫn PVC có đường kính D400. 

+ Hệ thống thoát nước mặt: Nước mưa chảy tràn được thu gom bằng đường rãnh thoát chạy dọc các nhà xưởng, chiều dài L = 350 m; độ dốc thiết kế 0,2%, qua song chắn rác và đi vào các hố ga kích thước 1,2 × 1,4 × 1,0 m để lắng cặn đất, cát. Tổng số hố ga lắng cặn được xây dựng là 25 hố, các hố ga được bố trí cách nhau khoảng 20 - 30 m. Phương án thoát nước mưa là tự chảy. Tần suất nạo vét, khơi thông cống rãnh khoảng 3 tháng/lần bằng phương pháp thủ công để tránh tình trạng tắc nghẽn, ngập úng cục bộ.

Cơ sở có 01 điểm thoát nước mặt ra phía Bắc của dự án. Tọa độ của điểm thoát nước mặt như sau: 

X (m) = 2311615; Y (m) = 635912.

1.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
a. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông

- Phun nước làm ẩm đường giao thông nhất là vào những ngày khô hanh và bố trí các phương tiện giao thông ra vào hợp lý.


- Quy định tốc độ xe di chuyển trong khu vực Nhà máy.


- Bố trí các gara và bãi đỗ xe rộng rãi, thoáng, không để các phương tiện giao thông đỗ bừa bãi, nổ máy, sửa chữa khi nằm chờ trong khu vực nhà máy.

- Trồng nhiều cây xanh vừa tạo cảnh quan, vừa giảm thiểu bụi và tiếng ồn.

- Bê tông hóa các tuyến đường nội bộ.

- Vệ sinh thường xuyên các tuyến đường.

- Số người làm công tác vệ sinh công nghiệp: 02 người.
b. Biện pháp thông thoáng nhà xưởng

Xưởng sản xuất lắp đặt quạt hút. Cụ thể như sau:
Bảng 4.3. Thông số kỹ thuật về quạt hút

	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	1
	Quạt hút
	10
	+ Công suất động cơ: 1Hp

+ Kích thước quạt: 1400mm x 1.400mm

+ Lưu lượng gió: 44.000 m3/h

+ Đường kính cánh quạt: 900mm

+ Số lượng cánh: 3

+ Số lượng lá chớp: 10

+ Xuất xứ: Việt Nam


1.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại)
a. Chất thải rắn sinh hoạt
- Bố trí 01 người chuyên quét dọn, thu gom và phân loại rác thải, tập trung vào nơi quy định. 

- Trang bị các thùng lưu chứa chất thải sinh hoạt gồm hai loại: thùng chứa chất thải dễ phân huỷ sinh học và thùng chứa chất thải không thể phân huỷ sinh học, có thể tái sử dụng. Cụ thể như sau:


- Bố trí 04 thùng bằng nhựa HDPE loại 120 lít có nắp đậy đặt phía đầu và cuối mỗi nhà xưởng (có 2 nhà xưởng)


- Bố trí 02 thùng bằng nhựa HDPE loại 60 lít có nắp đậy đặt trong khu vực nhà ăn ca.


- Bố trí 02 thùng bằng nhựa HDPE loại 10 lít có nắp đậy đặt tại các khu văn phòng để thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày.


- Thời điểm hiện tại với số lượng chất thải rất ít, Công ty nộp phí thu chất thải với UBND phường. Khi có các Công ty vào thuê nhà xưởng, khối lượng chất thải tăng, Công ty ký hợp đồng với các tổ đội thu gom hoặc đơn vị có chức năng đến thu gom, xử lý. Tần suất thu gom: 01 lần/ngày
- Đối với bùn thải từ các hố ga, bể phốt, bể tách mỡ… Công ty thuê đơn vị có chức năng định kỳ tới vận chuyển và xử lý theo quy định.

- Bùn thải từ HTXL nước thải: Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý. Tần suất thu gom, nạo vét: khoảng 6 tháng/lần. 

b. Chất thải rắn sản xuất


Hoạt động kinh doanh của Công ty gần như không phát sinh chất thải rắn sản xuất, chất thải từ khu vục của các đơn vị thuê nhà xưởng sẽ do đơn vị thuê nhà xưởng tự thu gom, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý.
c. Chất thải nguy hại

- Thời điểm hiện tại toàn bộ mỡ, dầu nhờn của Công ty nhập về và xuất bán đều được đựng trong các phi, thùng chứa bằng kim loại hoặc bằng nhựa. Công ty nhập và bán cả thùng. Tuy nhiên khi mở rộng Công ty dự kiến có thêm hoạt động bán lẻ, các chất thải phát sinh như giẻ lau dính dầu mỡ, thùng phi chứa hết, thùng phi chứa bị móp hỏng được công nhân vệ sinh lao động tiến hành thu gom về khu vực tập kết chất thải nguy hại riêng của Công ty và thuê đơn vị có chức năng đến thu gom mang đi xử lý theo quy định. Kho chứa chất thải có diện tích 30 m2. Trang bị 3thùngdung tích 120 lít chứa rác thải nguy hại làm bằng nhựa HDPE. Trên mỗi thùng có kí hiệu cảnh báo nguy hiểm, hình ảnh và tên các loại chất thải nguy hại. 

- Công ty dự kiến ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kì đến chuyên chở và xử lý đúng theo quy định của pháp luật như Công ty Môi trường Xanh - KCN Nam Sách; Công ty Cổ phần môi trường xanh Minh Phúc - TT Sặt, Bình Giang, Công ty cổ phần công nghệ môi trường An Sinh – Gia Lộc…

- Tần suất thu gom: 3-6 tháng/lần tùy khối lượng phát sinh.

- Cơ sở đăng ký sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Chi Cục bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại ngày 30/06/2015.

Bảng 4.4. Dấu hiệu cảnh báo chất thải nguy hại tại kho chứa

	Ý nghĩa
	Vị trí cảnh báo
	Loại biển

	Cảnh báo về khu vực có chất thải nguy hại
	- Tại kho chứa chất thải nguy hại  của Công ty
	

	Cảnh báo chung về sự nguy hiểm của chất thải nguy hại
	- Tại kho chứa chất thải nguy hại  của Công ty
	

	Cảnh báo chất thải là chất lỏng dễ cháy.
	-  Tại các khu chứa dầu thải.
- Trên thùng chứa dầu thải.
	


	Cảnh báo chất thải là chất rắn dễ cháy.
	- Tại khu chứa cặn dầu, mỡ bôi trơn thải, giẻ lau dính dầu
	

	Cảnh báo về các chất có chứa thành phần gây độc hại cho hệ sinh thái. 
	- Tại các khu vực chứa các chất thải nguy hại của Dự án.
- Thùng chứa chất thải nguy hại. 
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1.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung, Công ty thực hiện các biện pháp như sau: 

- Trồng cây xanh xung quanh nhà xưởng.
- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy móc thiết bị như xe nâng, xe tải.
1.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành

a. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý nước thải

* Biện pháp phòng chống

- Kiểm soát quá trình vận hành, tuân thủ các yêu cầu và thông số kỹ thuật thiết kế.

- Nhân viên vận hành đều được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải.

- Tuân thủ đúng các yêu cầu vận hành hệ thống xử lý nước thải.
* Biện pháp ứng phó:

- Đối với lỗi sự cố do vỡ, hỏng, rò rỉ đường ống: Công ty sẽ tạm ngừng vận hành để khắc phục sự cố.

- Đối với lỗi sự cố thiết bị (bơm nước thải, máy thổi khí…): Công ty sẽ trang bị thiết bị dự phòng. Khi xảy ra sự cố không thể sử dụng được các thiết bị này thì ngừng vận hành hệ thống xử lý và đưa thiết bị hỏng hóc đi sửa chữa.

- Đối với lỗi sự cố do quá trình vận hành:
+ Khi sự cố xảy ra, phòng kỹ thuật và công nhân vận hành phải rà soát lại toàn bộ các thông số vận hành để điều chỉnh theo đúng thiết kế.


+ Khi hệ thống xử lý gặp sự cố thì sẽ tạm ngừng hoạt động sản xuất để tìm nguyên nhân khắc phục sự cố sau đó mới tiến hành sản xuất. 


+ Tắt bơm nước thải ra môi trường, không cho nước thải ô nhiễm thoát ra môi trường, dẫn đến ô nhiễm môi trường.


+ Tìm biện pháp khắc phục để khắc phục sớm nhất có thể (trước khi bể chứa đầy).


+ Nếu không tự khắc phục được cần báo cáo với lãnh đạo Công ty và liên hệ với cơ quan tư vấn xây dựng hệ thống xử lý để tìm ra các biện pháp khắc phục thích hợp.


+ Sau khi khắc phục xong cần thường xuyên theo dõi sát sao, đảm bảo hệ thống được vận hành ổn định, hiệu quả. Nếu nước thải vẫn chưa đạt quy chuẩn cho phép cần tiếp tục khắc phục đến khi đạt quy chuẩn.

+ Khi xảy ra sự cố, Công ty sẽ báo cáo với cơ quan quản lý là Sở Tài nguyên môi trường Hải Dương và tạm ngừng sản xuất để khắc phục sự cố.

Tóm tắt phương án phòng ngừa và khắc phục sự cố, kiểm soát hoạt động xử lý nước thải của Công ty 

	1
	Ngăn điều hòa
	Bơm yếu hoặc không chạy
	 - Do tác rác dẫn đến kẹt cánh quạt bơm                                                      
	- Vệ sinh rọ rác hàng ngày tại hố gom

- Tháo bơm ra kiểm tra lại

	
	
	
	
	

	
	
	
	 - Mất nguồn điện cấp vào
	- Bơm hỏng -> thay bơm khác đúng chủng loại

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào bơm

	
	
	
	 - Phao tín hiệu hỏng
	- Kiểm tra lại phao

- Thay phao nếu phao hỏng

	
	
	Tràn nước bể điều hòa
	- Bơm bể điều hòa sang thiếu khí bị lỗi

- Đường thu gom quá tải
	- Kiểm tra bơm bể điều hòa

- Kiểm tra đường thu gom và các đường xả nước thải các nhà vệ sinh, kiểm tra bồn vệ sinh xem có bị hở nước hay không

	
	
	Không có khí cấp vào bể
	 - Máy thổi khí

 - Chưa mở van điều chỉnh
	- Kiểm tra lại máy thổi khí

- Kiểm tra lại van điều chỉnh khí ở bể điều hòa

	2
	Ngăn thiếu khí                                                          
	Bùn không đảo hoặc đảo không đều
	· Do chưa mở máy hoặc mở máy không đúng

-  Motor khuấy có vấn đề
	· Điều chỉnh lại Motor khuấy 

· Kiểm tra lại máy hoặc có biện pháp khắc phục

	
	
	Nước đảo nhưng không có bùn, màu nước trong hoặc đen
	- Do vận hành sai dẫn tới mất bùn
	· Tiến hành nuôi cấy lại.

	
	
	Máy yếu hoặc không chạy
	 - Mất nguồn điện cấp vào
	- Máy hỏng -> thay máy khác đúng chủng loại

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào máy

	3
	Ngăn hiếu khí    
	Bơm yếu hoặc không chạy
	 - Mất nguồn điện cấp vào
	- Bơm hỏng -> thay bơm khác đúng chủng loại

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào bơm

	
	
	Không có khí cấp vào bể
	- Máy thổi khí

- Chưa mở van điều chỉnh
	- Kiểm tra lại máy thổi khí

- Kiểm tra lại van điều chỉnh khí ở bể hiếu khí

	
	
	Đệm vi sinh bị bung và không cố định 1 chỗ
	- Hỏng chức năng cố định đệm trên mặt bể

- Đệm hết thời hạn sử dụng (12-24 tháng)
	- Chăng và cố định lại lớp đệm vi sinh bị bung

- Thay thế đệm mới nếu hết thời hạn sử dụng

	
	
	Mất bùn hoặc bùn bị vỡ nhỏ
	- Do sục khí

- Sai quy trình vận hành hoặc mất điện,…
	- Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống.

- Nuôi cấy vi sinh lại

	
	
	Bể sinh học chứa đầy bọt trắng
	- Hỗn hợp rắn lơ lửng có thể thấp 

- Vi sinh bị ức chế dẫn đến phân hủy nội bào
	- Giảm thải bùn, tăng hỗn hợp rắn lơ lửng

- Xem lại hệ thống vận hành

	
	
	Khí không đều trên bề mặt bể, bọt khí đường kính không nằm trong khoảng 4-5mm 
	- Bị mất áp cho dàn khí

- Đĩa khí hết thời hạn sử dụng
	- Điều chỉnh lại van khí thay đổi áp cho phù hợp

- Thay thế đĩa khí mới nếu hết hạn sử dụng

	4
	Ngăn lắng 
	- Bơm yếu hoặc không chạy

- Bùn nổi nhiều
	- Mất nguồn điện cấp vào

- Bùn bị phân hủy kỵ khí và lắng chưa hiệu quả do quy trình hoặc cấu tạo bể lắng
	- Bơm hỏng -> thay bơm khác đúng chủng loại                                                          

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào bơm

- Kiểm tra lại quy trình vận hành bể anoxic và bể hiếu khí

- Bể lắng không tĩnh nước có những dòng chuyển động

	
	
	Tràn bể lắng
	Đường bơm bể điều hòa điều chỉnh không đúng công suất.
	· Điều chỉnh lại công suất theo công suất thiết kế của đường bơm bể điều hòa sang thiếu khí

	
	
	Độ đậm đặc trong bùn hồi lưu rất thấp
	- Tỉ lệ bùn hồi lưu quá cao

- Dạng hình sợi phát triển
	- Giảm tỷ lệ bùn hồi lưu.

- Kiểm tra sự tăng trưởng, phát triển pH, DO và thêm clo.

	5
	Ngăn khử trùng
	Mọc tảo rêu hoặc có vi sinh vật phù du
	Hóa chất khử trùng
	Kiểm tra hóa chất khử trùng, kiểm tra bơm định lượng.

	
	
	Nước màu không trong
	Sai quy trình vận hành
	Kiểm tra lại quy trình vận hành


b. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy
- Bảo quản, sắp xếp các loại hàng hóa, vật tư thiết bị theo đúng quy định và theo từng loại riêng biệt. Không sắp xếp chung các loại vật tư, nguyên liệu, hàng hóa mà khi tiếp xúc với nhau có thể tạo phản ứng gây cháy, nổ.

- Định kỳ tổ chức tập huấn kiến thức PCCC cho cán bộ công nhân viên và kiểm tra đôn đốc mọi người thực hiện nghiêm túc an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

- Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chữa cháy bên ngoài. 

- Tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng về PCCC phổ biến kiến thức, huấn luyện thực hành định kỳ hàng năm cho các cán bộ công nhân viên tại Nhà máy về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi có sự cố xảy ra.

- Cấm hút thuốc, sử dụng các vật dụng phát ra lửa tại các khu vực dễ cháy nổ, đảm bảo cách ly an toàn.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, công nghệ theo đúng quy trình của nhà sản xuất.

- Các thiết bị, các đường dây điện đảm bảo độ an toàn do nhà sản xuất quy định cũng như các quy định chung về chung về cách điện, cách nhiệt. Mỗi thiết bị điện đều có một cầu dao điện riêng độc lập với các thiết bị khác.

 - Phối hợp với các cơ quan PCCC để trang bị đầy đủ các thiết bị và bố trí lắp đặt tại các khu vực có nguy cơ dễ phát sinh cháy nổ tại những nơi cần thiết.

- Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ của Nhà nước.

- Thành lập đội PCCC trong Công ty.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót về công tác PCCC.

* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ:

- Khi phát hiện có sự cố cháy nổ phải báo ngay cho toàn Công ty biết bằng hệ thống đèn báo.

- Cắt điện tại khu vực cháy.

- Triển khai các biện pháp chữa cháy bằng các dụng cụ, thiết bị có tại Công ty.

- Thông báo cho cơ quan PCCC đến chữa cháy.
Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy số 14/TD-PCCC do Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hải Dương cấp ngày 14/03/2007 và Giấy thẩm duyệt số 334/TD-PCCC cấp ngày 21/11/2019.
c. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động

- Kiểm soát các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động.
- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động: găng tay, giầy, ủng, quần áo, khẩu trang cho công nhân.

- Đảm bảo 100% CBCNV của Công ty thực hiện mua bảo hiểm Y tế.

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố điện.

- Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị.

- Định kỳ kiểm soát môi trường vệ sinh lao động.

d. Biện pháp an toàn giao thông
- Phân luồng giao thông phù hợp, có kế hoạch điều động xe vận tải một cách khoa học nhằm tránh hiện tượng kẹt xe nhất là vào giờ cao điểm.

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe nhằm phòng tránh tai nạn giao thông, rò rỉ nhiên liệu và cháy nổ thùng xe.

- Nghiêm cấm vận tải vượt quá tải trọng của xe quy định.

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục lái xe về tuân thủ các quy định an toàn giao thông.
1.6. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi


Công ty không trực tiếp xả thải vào nguồn nước của công trình thủy lợi nên không có biện pháp bảo vệ môi trường khu vực này.
2. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

2.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư
Bảng 4.5. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

	TT
	Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án

	1
	Nước thải
	Hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải, hệ thống xử lý nước thải công suất 15 m3/ngày đêm

	2
	Khí thải
	Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông

	3
	Chất thải nguy hại
	Khu vực chứa chất thải nguy hại diện tích 30 m2

	4
	Các hạng mục công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố và các công trình khác
	Biện pháp phòng chống, ứng phó phòng cháy chữa cháy

	
	
	Biện pháp phòng chống, ứng phó với sự cố của hệ thống xử lý nước thải.


2.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục


- Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục.


- Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải của dự án được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4.6. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường

	TT
	Các công trình, thiết bị bảo vệ môi trường
	Kế hoạch xây lắp

	1
	Hệ thống thu gom nước mưa, nước thải riêng biệt
	Đã thực hiện

	2
	Bể phốt xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt
	Đã thực hiện

	3
	Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông vận tải
	Đã thực hiện

	4
	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 15 m3/ngày đêm
	Thời gian xây dựng (lắp đặt): tháng 9/2022
Thời gian  hoàn thiện: Tháng 10/2022.


2.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Bảng 4.7. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

	TT
	Các biện pháp bảo vệ môi trường
	Kế hoạch tổ chức thực hiện

	1
	Thu gom và thoát nước mưa
	Trong suốt giai đoạn sản xuất ổn định

	2
	Thu gom nước thải về hệ thống xử lý nước thải chung
	

	3
	Xử lý bằng sơ bộ nước thải sinh hoạt bằng bể phốt 
	

	4
	Vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 15 m3/ngày đêm
	

	5
	Thu gom chất thải về các kho chứa chất thải. Thực hiện phân loại chất thải, thuê các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý các loại chất thải tại Công ty
	

	6
	Lắp đặt các thiết bị chống sét, an toàn sử dụng điện
	

	7
	Thực hiện các biện pháp an toàn lao động
	

	8
	Thực hiện các biện pháp an toàn giao thông
	


2.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp BVMT

Bảng 4.8. Kinh phí đầu tư các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

	TT
	Nội dung
	Kinh phí (VNĐ)

	1
	Thu gom và thoát nước mưa
	350.000.000

	2
	Thu gom nước thải vềhệ thống xử lý nước thải chung
	150.000.000

	3
	Xử lý bằng sơ bộ nước thải sinh hoạt bằng bể phốt 
	120.000.000

	4
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 15 m3/ngày đêm
	250.000.000

	5
	Thu gom chất thải về các kho chứa chất thải. Thực hiện phân loại chất thải, thuê các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý các loại CTR, CTNH tại Công ty
	50.000.000

	6
	Lắp đặt các thiết bị chống sét, an toàn sử dụng điện
	150.000.000


Bảng 4.9. Kinh phí vận hành các công trình BVMT
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính/năm
	Kinh phí

	1
	Kinh phí nạo vét và vận hành hệ thống thoát nước mưa
	VNĐ
	50.000.000

	2
	Kinh phí nạo vét và vận hành hệ thống thoát nước thải
	VNĐ
	30.000.000 

	3
	Kinh phí vận hành bể phốt
	VNĐ
	50.000.000

	4
	Kinh phí vận hành HTXL nước thải sinh hoạt công suất 15 m3/ngày đêm
	VNĐ
	100.000.000

	5
	Kinh phí thuê xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại
	VNĐ
	50.000.000 

	6
	Kinh phí phòng chống diễn tập sự cố môi trường
	VNĐ
	30.000.000 

	7
	Kinh phí quản lý môi trường 
	VNĐ
	30.000.000


3.5. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

- Quản lý môi trường trong giai đoạn hoạt động của Dự án:
Công ty thành lập bộ phận quản lý môi trường và phòng chống rủi ro: Có 01 người phụ trách.

3. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:

* Về các phương pháp đánh giá 
- Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm của WHO: Phương pháp này do WHO thực hiện nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động của Dự án. Các hệ số ô nhiễm đối với từng loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, loại hình sản xuất đã được WHO quan trắc, phân tích, nghiên cứu, thống kê từ nhiều nguồn qua nhiều năm nên có mức độ tin cậy cao. Tuy nhiên, do sự phát triển của khoa học công nghệ ngày càng nhanh nên các số liệu có phần lạc hậu so với hiện tại song vẫn có thể chấp nhận được trong phạm vi của ĐTM.

- Phương pháp thống kê:Là phương pháp đơn giản do chỉ cần thu thập và liệt kê từ các tài liệu, báo cáo khoa học đã có sẵn. Mức độ tin cậy của các số liệu phụ thuộc vào các tổ chức, cơ quan thống kê, nghiên cứu.  

- Phương pháp so sánh: Là phương pháp đơn giản và có độ tin cậy cao bởi chỉ cần so sánh kết quả quan trắc và phân tích môi trường với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Phương pháp kế thừa: Là phương pháp có độ tin cậy cao do kế thừa các thông tin của dự án giai đoạn trước.
- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: Là phương pháp có độ tin cậy cao do được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về lấy mẫu tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm, đồng thời được thực hiện bởi các đơn vị có chức năng.

* Về các tài liệu sử dụng trong đánh giá tác động môi trường
Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trong báo cáo đều được tham chiếu từ các tư liệu chính thống đã và đang được áp dụng tại Việt Nam. Các sách giáo khoa, giáo trình đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại các trường Đại học như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc,... Các tài liệu, dữ liệu thống kê về tình hình KT - XH khu vực dự án được các nhà khoa học, cơ quan chính quyền theo dõi, tính toán, đo đạc rất cụ thể nên kết quả cũng đáng tin cậy. 

* Về nội dung của báo cáo
- Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

-  Nêu và đánh giá đầy đủ các tác động môi trường, các rủi ro, sự cố có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động của dự án. Đồng thời đưa ra được các giải pháp khả thi để giảm thiểu tác động xấu của dự án tới môi trường. 

Chương V

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải


- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt

- Lưu lượng xả thải tối đa: 15 m3/ngày đêm


- Dòng nước thải: 01 dòng (nước thải sinh hoạt)


- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:
Nước thải sau xử lý đạt mức A của QCVN14:2008/BTNMT với hệ số K = 1,2- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Các thông số cụ thể như sau:

	TT
	Các thông số
	Giá trị (mg/m3)

	1
	pH
	5 - 9

	2
	BOD5
	30

	3
	TSS
	50

	4
	TDS
	500

	5
	H2S
	1,0

	6
	Amoni
	5,0

	7
	Nitrat
	30

	8
	Dầu mỡ ĐTV
	10

	9
	Tổng các chất HĐBM
	5,0

	10
	Phosphat
	6,0

	11
	Tổng Coliforms
	3.000


- Vị trí xả thải: 
- Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30):X (m) 2311621; Y (m) = 635916.
- Phương thức xả thải: xả thải liên tục 24/24 theo phương thức tự chảy.

2. Nội dung đề nghị cấp phép khí thải


Không có
3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải như xe nâng, xe tải.
+ Đường giao thông nội bộ, toạ độ vị trí (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°): X (m) 2311635; Y (m) = 635924
- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn nơi làm việc và QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc, cụ thể như sau:
3.1. Tiếng ồn

	TT
	Từ 6-21 giờ

(dBA)
	Từ 21-6 giờ

(dBA)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	1
	85
	85
	Không 

thực hiện
	Khu vực 

thông thường


3.2. Độ rung

	TT
	Thời gian áp dụng trong ngày 
và mức gia tốc rung cho phép (dB)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	
	Từ 6-21 giờ
	Từ 21-6 giờ
	
	

	1
	1,4
	1,4
	Không 

thực hiện
	Khu vực 

thông thường


4. Quản lý chất thải

4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Khối lượng (kg/năm)
	Mã CTNH

	1
	Giẻ lau, găng tay thải bị nhiễm thành phần nguy hại
	Rắn
	350
	18 02 01

	2
	Bao bì cứng thải bằng kim loại nhiễm thành phần nguy hại
	Rắn
	11
	18 01 02

	3
	Bao bì cứng thải bằng nhựa nhiễm thành phần nguy hại
	Rắn
	10
	18 01 03

	4
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Rắn
	2
	16 01 06

	5
	Pin, ắc quy thải
	Rắn
	2
	19 06 02

	
	Tổng
	
	375
	


4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh
	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Khối lượng (kg/năm
	Mã chất thải

	1
	Bìa carton, giấy rách, hỏng
	Rắn
	50
	18 01 05

	2
	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	Bùn
	1.000
	12 06 13

	3
	Giẻ lau, vải bảo vệ không dính nhiễm thành phần nguy hại
	Rắn
	30
	18 02 02

	Tổng
	
	1.080
	


4.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

- Rác thải sinh hoạt chủ yếu là thức ăn thừa, túi nilon, giấy vụn, vỏ hộp sữa, vỏ bánh.phát sinh khoảng 2,6tấn/năm.
Chương VI

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

	TT
	Hạng mục công trình
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Công suất hoạt động của dự án tại thời điểm dự kiến vận hành thử nghiệm

	1
	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	Tháng 10/2022
	Tháng 12/2022
	70% tổng công suất của 

dự án


1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
1.2.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

	Vị trí lấy mẫu
	Ký hiệu
	Thông số
	Tần suất
	Thời gian

	Nước thải

	Nước thải trước xử lý lấy tại hố gom
	Nt1
	pH, TDS, TSS, COD, BOD5, NH4+-N, S2-, NO3‑N, PO43-, Dầu mỡ ĐTV, N​​tổng, Ptổng, Cu, Pb, As chất HĐBM, Coliform.
	01  lần
	27/12/2022

	Nước thải sau xử lý lấy tại bể chứa nước sau xử lý
	Nt2
	pH, TDS, TSS, COD, BOD5, NH4+-N, S2-, NO3‑N, PO43-, Dầu mỡ ĐTV, N​​tổng, Ptổng, Cu, Pb, As chất HĐBM, Coliform.
	01 ngày/lần

lấy 03 ngày liên tiếp
	27-29/12/2022


1.2.2. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch


* Đơn vị thực hiện quan trắc:

- Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và môi trường CEC
- Địa chỉ: Số 109/02 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: (024) 73.087.000

Các chứng chỉ của đơn vị thực hiện quan trắc

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0108088592, đăng ký lần đầu ngày 12/12/2017, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 03/10/2019.

- Quyết định số 163/QĐ-BTNMT, ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Kèm theo Giấy chứng nhận số hiệu VIMCERTS 210.
2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

Giám sát khí thải, nước thải: Theo quy định tại khoản 2 Điều 111 và khoản 2 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hoạt động sản xuất của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ do không có lưu lượng xả thải nước thải lớn ra môi trường và không có lưu lượng xả khí thải lớn ra môi trường.
2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

- Giám sát khí thải, nước thải: Theo quy định tại khoản 1 Điều 111 và khoản 1 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hoạt động sản xuất của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường tự động, liên tục do không có lưu lượng xả thải nước thải lớn ra môi trường và không có lưu lượng xả khí thải lớn ra môi trường.
2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án

- Không có.
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

- Không có.
Chương VII

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dự ánCơ sở sản xuất, gia công cơ khínhằm mục đích sản xuất các sản phẩm cơ khí, tạo việc làm ổn định có thu nhập cao cho nhiều lao động, góp phần phát triển công nghiệp của khu vực. Đây là dự án có tính khả thi và hiệu quả xã hội cao, phù hợp với chủ trương khuyến khích đầu tư và những ưu đãi đầu tư của Nhà nước nói chung và của tỉnh Hải Dương nói riêng. Dự án đi vào hoạt động ổn định sẽ đóng góp cho ngân sách của địa phương và Nhà nước một khoản thu đáng kể thông qua các khoản thuế.

Trong quá trình xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị của Cơ sở sẽ phát sinh các loại chất thải có thể gây ra các tác động xấu cho môi trường. Trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty đã nhận dạng được các loại chất thải phát sinh, đồng thời cũng đánh giá được hầu hết các tác động đó đến môi trường và đã đưa ra được các biện pháp ứng phó, giảm thiểu và xử lý. Các biện pháp đưa ra có tính khả thi cao và đối với quy mô của Cơ sở có thể thực hiện được.

Công ty sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo môi trường trong sạch trong quá trình hoạt động sản xuất. Công ty sẽ hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt các hệ thống xử lý chất thải trước khi dự án đi vào hoạt động, đảm bảo chất lượng môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép.

1. Cam kết BVMT trong quá trình hoạt động
Công ty TNHH dầu nhờn GS Việt Namcam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường theo đúng báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau: 

-Phân lập, thu gom nước thải về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 15 m3/ngày đêm trước khi thoát ra mương thoát nước chung của khu vực.
- Thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và xử lý theo quy định.

- Xây dựng hệ thống PCCC hoàn chỉnh theo đúng các quy định về PCCC.

- Thường xuyên vệ sinh mặt bằng khu vực Nhà máy.

2. Cam kết thực hiện các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến Dự án

Cam kết trong quá trình lắp đặt máy móc và hoạt động, dự án đảm bảo đạt các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bao gồm:

* Môi trường không khí: Các chất ô nhiễm trong khí thải của dự án khi thải ra môi trường bảo đảm đạt các tiêu chuẩn sau:

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

* Tiếng ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị và hoạt động của dự án sẽ đạt các tiêu chuẩn cho phép bao gồm:

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

* Độ rung: Đảm bảo độ rung sinh ra từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị và hoạt động của dự án sẽ đạt các quy chuẩn cho phép bao gồm:

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - giá trị cho phép tại nơi làm việc.
* Nước thải: Đảm bảo đạt mức A của QCVN 14:2008/BTNMT.
* Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Công ty cam kết toàn bộ các thông tin, thông số nêu trong bản Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường nêu trên là hoàn toàn chính xác, trung thực, nếu có gì sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sản phẩm


(Mỡ, dầu nhờn các loại)





Nhập kho





Xuất bán





Bụi, vỏ thùng chứa mỡ, dầu; giẻ lau dính dầu...





Nước thải nhà vệ sinh khu vực cho thuê





Bể phốt








Nước thải nhà vệ sinh khu vực Công ty





Bể phốt





Hệ thống xử lý nước thải 





Mương thoát nước 





Nước thải sinh hoạt (WC)





Bể thu gom





Bể tự hoại





Nước bể bùn





Bể điều hòa





Bể thiếu khí (Anoxic)





Tuần hoàn nước





Bể hiếu khí





Máy thổi khí





Bể lắng sinh học





Bể trung gian








Bồn lọc áp lực











Bùn dư 











Ngăn chứa bùn





Mương thoát nước





Nước thải ra đạt mức A của QCVN 14:2008/BTNMT
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KHU VỰC CHẤT THẢI NGUY HẠI





Chất thải nguy hại
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Chất lỏng dễ cháy
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Chất rắn dễ cháy





Độc cho hệ sinh thái
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